
    1 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KIỂM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP 

LUẬT, CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT. 

(Kèm theo Công văn số           /STP-VP ngày          tháng 6 năm 2020 của Sở Tư pháp) 

 

STT Đơn vị Nội dung thực hiện tốt 
Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh giá 

xếp loại 

(Mức A+, A, 

B, C) 

Lý do đánh 

giá mức A+ 

Ghi 

chú 

I. Sở, ban, ngành 

1 

 

Văn phòng  

UBND tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu trình và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch của Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch hoạt động của 

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh;  

- Ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của 

Văn phòng UBND tỉnh đúng hạn. 

- - Thực hiện phổ biến tới công chức, viên chức của Văn phòng các văn bản pháp 

luật mới trên hệ thống văn bản điện tử nội bộ của Văn phòng trong bối cảnh 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A+
 

Phối hợp 

tham mưu 

ban hành các 

kế hoạch, 

văn bản chỉ 

đạo công tác 

phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

năm 2020  

kịp thời. 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Phối hợp trong công tác tham mưu UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh ban hành 

văn bản QPPL, ban hành các Chương trình, Kế hoạch liên quan đến công tác 

xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL 

- Theo dõi đôn đốc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện công tác 

 A   
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xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; báo cáo theo chuyên đề, lĩnh vực. 

- Phối hợp trong công tác tổng hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Tư pháp và các Bộ, ngành theo yêu cầu. 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 

Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời 

gian. 

 A   

2 
Thanh tra 

tỉnh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, 

chống tham nhũng cho công chức trong ngành, chưa triển khai rộng rãi được 

trong nhân dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện Ngày Pháp luật. 

- Tham gia phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ 

chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Không có nội dung cần phải tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành văn 

bản QPPL trong 06 tháng đầu năm 2020 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   
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3 Sở Nội vụ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Triển khai phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp 

luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Sở Nội vụ cho công chức, 

viên chức của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản. 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

4 Sở Ngoại vụ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật thông qua Bản tin đối ngoại Đồng 

Nai, tăng cường tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở để phù hợp 

với bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đúng thời hạn. 

- Ban hành kế 

hoạch phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2020 trễ hạn. 

- Không báo 

cáo thống kê 

theo Thông tư 

số 

03/2019/TT-

BTP. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

 - Không có nội dung cần phải tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành văn bản 

QPPL trong 06 tháng đầu năm 2020 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

 A.   
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- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

5 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường; Luật 

Tố cáo, Luật Đo đạc và bản đồ; các văn bản pháp luật mới, tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trên 

Trang Thông tin điện tử của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm đúng 

hạn. 

- Không báo 

cáo thống kê 

theo Thông tư 

số 

03/2019/TT-

BTP. 

A  

 

 

 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản  

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Kế hoạch 

kiểm tra, rà 

soát, văn bản 

QPPL không 

gửi về Sở Tư 

pháp tổng hợp, 

theo dõi 

- Chưa tham 

mưu UBND 

tỉnh xử lý kịp 

thời nội dung 

văn bản do Sở 

Tư pháp thông 

báo kết luận 

kiểm tra, đề 

nghị xử lý: 

Quyết định số 

18/2019/QĐ-

B   
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UBND ngày 

12/4/2019 

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

6 Sở Tài chính 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng hạn. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến người 

lao động, ngân sách, quản lý tài sản công và các văn bản pháp luật mới đến 

công chức, viên chức thông qua Văn bản và Trang Thông tin điện tử. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản. 

Kế hoạch kiểm 

tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn 

bản QPPL 

không gửi về 

Sở Tư pháp 

tổng hợp, theo 

dõi  

A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

7 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng hạn. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng thông qua họp giao ban, bằng văn bản qua hệ thống 

trao đổi công việc nội bộ của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đúng hạn. 

- Không báo 

cáo thống kê 

theo Thông tư 

số 

03/2019/TT-

BTP. 

 

A 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

(tổng hợp, lồng ghép trong kế hoạch pháp chế năm 2020) 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

8 Sở Xây dựng 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, các văn bản pháp luật mới 

bằng nhiều hình thức phù hợp. 

- Ban hành Kế 

hoạch công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm 2020 quá 

hạn. 

- Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

06 tháng và 

báo cáo thống 

kê trễ hạn. 

B   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, 

nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

9 
Sở Công 

thương 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn; 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản pháp 

luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương, tuyên 

truyền, vận động nhân dân không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất 

lượng, tuyên truyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ đến người dân, doanh nghiệp; 

tuyên truyền trên bản tin công nghiệp- thương mại 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

06 tháng và 

báo cáo thống 

kê trễ hạn. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, 

nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kịp thời kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

10 
Sở Giao 

thông vận tải 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng hạn. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, pháp 

luật về an toàn giao thông; tuyên truyền về vận tải hành khách dịp Tết bằng 

nhiều hình thức như họp cơ quan, Trang thông tin điện tử, qua Báo, đài. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và Báo cáo 

thống kê theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP đúng thời hạn. 

 A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, 

nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

11 

Sở Thông tin 

và 

Truyền thông 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn; 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung về Covid-19, các biện pháp 

phòng, chống, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới qua hệ 

thống loa truyền thanh cơ sở, qua báo, đài, qua Trang Thông tin của Sở. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, 

nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   
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12 

Sở Khoa học 

và công                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

nghệ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn; 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, tuyên truyền về 

dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền chào mừng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù hợp về thẩm quyền, 

nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

 - Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn 

 A   

13 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng hạn. 

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp 

luật về nông nghiệp, nông thôn, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông 

thôn mới. 

Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

06 tháng và 

báo cáo thống 

kê trễ hạn. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch kiểm trà, rà soát văn bản QPPL thuôc lĩnh vực 

nông nghiệp và PTNT 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

 

 

 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, tuyên truyền, phát động 

cuộc thi trực tuyến; thực hiện ngày pháp luật; tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng, chỉ đạo Phòng Văn hóa, Thông tin cấp huyện về việc tiếp 

nhận Tủ sách pháp luật. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đúng thời hạn. 

Không báo cáo 

thống kê theo 

Thông tư số 

03/2019/TT-

BTP. 

 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

15 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 - Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống tội phạm, ma túy, 

HIV-AIDS, bạo lực học đường, phòng chống Covid-19, cứu nạn, cứu hộ cho 

cán bộ trong ngành, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trong 

nhà trường. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

 
 

A
+
 

- Tham gia 

tích cực triển 

khai thực 

hiện Kế 

hoạch cuộc 

thi trực tuyến 

“Tìm hiểu 

pháp luật 

năm 2020”, 
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thống kê đúng thời hạn. tích cực phát 

động tham 

gia Cuộc thi. 

Phối hợp Sở 

Tư pháp biên 

soạn câu hỏi 

– đáp án. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Không có nội dung cần phải tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành văn bản 

QPPL trong 06 tháng đầu năm 2020 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

16 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động 

quản lý nhà nước của Sở như lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao 

động, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới, người có công, phòng, chống tệ 

nạn xã hội, tuyên truyền phòng, chống Covia-19 cho các doanh nghiệp. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

 A
+
 

Tham gia tích 

cực trong 

công tác triển 

khai thực 

hiện Kế 

hoạch cuộc 

thi trực tuyến 

“Tìm hiểu 

pháp luật 

năm 2020”, 

phối hợp biên 

soạn Bộ câu 

hỏi – đáp án 

của Cuộc thi. 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

17 Sở Y tế 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Triển khai phổ biến Hiến pháp năm 2013, các văn bản pháp luật mới, đặc biệt 

là tuyên truyền, phổ biến về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

các văn bản pháp luật liên quan đến ngành y tế. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. 

 A
+
 

Tham gia tích 

cực trong 

công tác triển 

khai thực 

hiện Kế 

hoạch cuộc 

thi trực tuyến 

“Tìm hiểu 

pháp luật 

năm 2020”, 

phối hợp biên 

soạn Bộ câu 

hỏi – đáp án 

của Cuộc thi. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành các văn bản QPPL phù 

hợp về thẩm quyền, nội dung và trình tự thủ tục theo đúng quy định 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

18 Ban Dân tộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, hòa giải cơ sở, 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước 

đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Không ban 

hành kế hoạch 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

năm và Báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng và báo 

cáo thống kê 

trễ hạn. 

B 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Không có nội dung cần phải tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành văn bản 

QPPL trong 06 tháng đầu năm 2020 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   
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19 

Ban Quản lý 

các Khu 

công nghiệp 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản 

pháp luật, các quy định về về lao động, tiền lương, thương mại, doanh nghiệp, 

đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường, hành chính, các biện pháp phòng, 

chống Covid-19 thông qua văn bản và website của Ban. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Không có nội dung cần phải tham mưu UBND, HĐND tỉnh ban hành văn bản 

QPPL trong 06 tháng đầu năm 2020 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn bản 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

20 

Trường Đại 

học 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

21 

Trường Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

22 

Trường Cao 

đẳng nghề 

công nghệ 

cao Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật về 

an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, 

chữa cháy, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.. cho cán bộ, nhân viên, học sinh, 

sinh viên của Trường. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đúng hạn. 

- Tích cực phát động và tham gia và đạt kết quả cao trong đợt 1 Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

- Ban hành kế 

hoạch phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2020 trễ  hạn. 

- Không báo 

cáo thống kê 

theo Thông tư 

số 

03/2019/TT-

BTP. 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

23 

Khu Bảo tồn 

thiên nhiên 

văn hóa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ rừng, 

bảo vệ môi trường. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

- Ban hành kế 

hoạch phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2020 trễ hạn 

hơn 01 tháng. 

- Báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

B   
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06 tháng và 

báo cáo thống 

kê trễ hạn. 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 

 
A   

24 

Đài Phát 

thanh truyền 

hình Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Phối hợp tốt với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan  trong thực hiện 

chương trình phối hợp tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng với chuyên mục Pháp luật cho mọi người; đẩy mạnh việc đưa tin, tuyên 

truyền pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19… 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

 A
+
 

Tham gia tích 

cực việc 

tuyên truyền, 

phát động 

Cuộc thi trực 

tuyến “Tìm 

hiểu pháp 

luật năm 

2020”. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

25 

Ban Quản lý 

Khu công 

nghệ cao, 

công nghệ 

sinh học 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Triển khai việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới, các văn bản 

pháp luật về an toàn giao thông,an toàn lao động, phòng, chống tác hại của 

rượu, bia và các biện pháp phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng và báo cáo 

thống kê đúng thời hạn. 

Ban hành kế 

hoạch phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật năm 

2020 trễ hạn 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

26 

Trường Cao 

đẳng Kỹ 

thuật Đồng 

Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

 Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  
Không có cơ 

sở để đánh giá 
  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

27 

Ban quản lý 

dự án đầu tư 

xây dựng 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

28 
Nhà xuất bản 

Đồng Nai 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 

  

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 
 

Không có cơ 

sở để đánh 

giá 
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II. Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa 

1 

Phòng Tư 

pháp thành 

phố Biên 

Hòa 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL thành phố ban hành kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo Kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị thực hiện tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật về giao thông, 

phòng, chống tham nhũng, phòng chống Covid-19.., ban hành các kế hoạch phổ 

biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể. 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo 

thống kê 06 tháng đúng thời hạn, đảm bảo nội dung. 

 A
 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND thành phố 

ban hành và thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi ban hành 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc thành phố 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

2 

Phòng Tư 

pháp thành 

phố Long 

Khánh 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐPHPBGDPL thành phố ban hành kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo 

thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

 A 
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND thành phố 

ban hành và thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi ban hành 

 - Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc thành 

phố không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

3 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Vĩnh Cửu 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn 

A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

4 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Thống Nhất 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo 

thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

 A   

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Thực hiện công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL do 

cấp xã ban hành 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   
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5 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Trảng Bom 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn. 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn. 

A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND huyện ban 

hành và thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi ban hành 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

6 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Định Quán 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể; tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bảo vệ môi trường, 

phòng, chống tham nhũng, ban hành Kế hoạch và thực hiện chuyên mục câu 

chuyện truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

- Tham mưu báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo 

thống kê 06 tháng đúng thời hạn, đảm bảo nội dung. 

 A
+ 

Tích cực, chủ 

động tham 

mưu và thực 

hiện công tác 

tuyên truyền, 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật; 

chủ động hay 

đổi hình thức 

tuyên truyền, 

phổ biến để 
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phù hợp với 

bối cảnh 

phòng, chống 

dịch Covid-

19 với 

chuyên mục 

câu chuyện 

truyền thanh. 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND huyện ban 

hành và thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi ban hành 

 - Thực hiện công tác kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản QPPL do 

cấp xã ban hành 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

7 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Tân Phú 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

- Tham mưu 

báo cáo kết 

quả công tác 

phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

06 tháng trễ 

hạn. 

- Việc thực 

hiện các nhiệm 

A   
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vụ theo chỉ đạo 

của Sở thường 

chậm 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

8 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Xuân Lộc 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn. 

 

A
 

  

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Thực hiện công tác thẩm định văn bản QPPL trước khi trình UBND thành phố 

ban hành và thực hiện công tác tự kiểm tra văn bản sau khi ban hành 

 - Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   
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3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

9 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Cẩm Mỹ 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

- Tích cực, chủ động tham mưu và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật; tham mưu ban hành Kế hoạch và tổ chức Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhằm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật 

tới công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện. 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn. 

 
A 

 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

10 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Long Thành 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

A   
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ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

- Duy trì hiệu quả việc tuyên truyền pháp luật trực tuyến, tích cực phát động và 

có kết quả cao trong đợt 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn. 

 

2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

11 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Nhơn Trạch 

1. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp 

luật năm 2020 đúng thời hạn 

- Tham mưu thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải 

ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật, theo kế hoạch đề ra; ban hành các kế hoạch 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực cụ thể, thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến về phòng, chống Covid-19. 

- Báo cáo thống kê 06 tháng đúng thời hạn. 

tích cực phát động và có kết quả tốt trong đợt 1 Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2020”. 

Tham mưu báo 

cáo kết quả 

công tác phổ 

biến, giáo dục 

pháp luật 06 

tháng trễ hạn. 

 

A   
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2. Công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Công tác thẩm định, công tác tự kiểm tra (06 tháng đầu năm, HĐND, UBND 

huyện không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác kiểm tra theo thẩm quyền (06 tháng đầu năm, cấp xã thuộc huyện 

không ban hành văn bản QPPL nào) 

- Công tác tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản QPPL năm 2020 

- Công tác phối hợp, báo cáo kịp thời 

 A   

3. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp 

luật 

Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kế hoạch thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 đúng thời hạn. 

 A   

 

  

GIÁM ĐỐC 
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